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Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 8 2 1 0S x y z x y+ + − + + = . Tìm tọa độ 

tâm và bán kính của mặt cầu ( )S . 

 A. ( )4;–1;0 , 2.I R =  B. ( )–4;1;0 2.,I R =  C. ( )4;–1;0 , 4.I R =  D. ( )–4;1;0 4.,I R =  

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng qua ( )1;1; 2A − −  và có vectơ pháp 

tuyến ( )1; 2; 2n = − −  là 

 A. 2 1 0x y z− + − − = . B. 2 1 0x y z− + − + = . C. 2 2 1 0x y z− − − = . D. 2 2 7 0x y z− − + = . 

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )1;3; 2u = −  và ( )2;1; 1v = − . Tọa độ của vectơ u v−  là 

 A. ( )1;2; 3− − . B. ( )3;4; 3− . C. ( )1; 2;1− . D. ( )1;2; 1− − . 

Câu 4. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau. 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 

 A. 4  B. 2  

 C. 3 . D. 3− . 

Câu 5. Cho hàm số ( ) 4 cosf x x= + . Khẳng định nào dưới 

đây đúng? 

 A. ( ) sinf x dx x C= − + . B. ( ) 4 cosf x dx x x C= + + . 

 C. ( ) 4 sinf x dx x x C= + + . D. ( ) 4 sinf x dx x x C= − + . 

Câu 6. Cho cấp số nhân ( )nu  với 2 8u =  và công bội 3q = . Số hạng đầu tiên 1u  của cấp số nhân đã cho 

bằng 

 A. 
4

3
. B. 5 . C. 24 . D. 

8

3
. 

Câu 7. Số phức liên hợp của số phức 3 5z i= − +  là: 

 A. 3 5z i= − + . B. 3 5z i= + . C. 3 5z i= − . D. 3 5z i= − − . 

Câu 8. Cho ( ) ( )2 1 2 1
m n

−  − . Khi đó 

 A. m n . B. m n . C. m n . D. m n= . 

Câu 9. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
1

3

x
y

x

+
=

+
 là 

 A. 1x = − . B. 3x = − . C. 1x = . D. 3x = . 

Câu 10. Cho hai số phức 1 1z i= +  và 2 2z i= + . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức 

1 22z z+ có tọa độ là 

 A. (5;3) . B. (3;5) . C. (2;5) . D. (5;2) . 
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Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng nào sau đây nhận ( )2;1;1u =  là một vectơ chỉ 

phương? 

 A. 
1 1

2 1 1

x y z− +
= =

− − −
 B. 

1 2

2 1 1

x y z− −
= =

−
 C. 

2 1 1

2 1 1

x y z+ + +
= =

−
 D. 

2 1 1

1 2 3

x y z− − −
= =  

 

Câu 12. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau. 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A. ( )1;1 .−  B. ( )1;0 .−

 C. ( )1; .− +  D. ( )0;1 .  

 

Câu 13. Cho khối chóp có diện tích đáy 26B a=  và chiều cao 2h a= . Thể tích khối chóp đã cho bằng: 

 A. 36a . B. 312a . C. 34a . D. 32a . 

Câu 14. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó? 

 A. ( )3
x

y =  B. 
2

3

x

y
 

=  
 

 C. 
1

π

x

y
 

=  
 

 D. ( )0,5
x

y =  

Câu 15. Tập nghiệm của phương trình ( )2

2log 2 1x x− + = là : 

 A.  1  B.  0;1  C.  0  D.  1;0−  

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình ( )2

3log 18 2x−   là 

 A. ( ;3− . B. (   ); 3 3;− −  + . C.  3;3− . D. ( 0;3 . 

Câu 17. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình bên 

 A. 3 23x 2y x= − −  

 B. 4 22x 2y x= − + −  

 C. 4 22x 2y x= − −  

 D. 3 22x 2y x= − + −  

 

Câu 18. Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là: 

 A. một đường tròn. B. một tam giác cân. 

 C. một hình chữ nhật. D. một đường elip. 

Câu 19. Nếu ( )
5

1

d 3f x x
−

= −  thì ( )
1

5

df x x

−

  bằng 

 A. 5 . B. 6 . C. 4 . D. 3 . 

Câu 20. Tìm đạo hàm của hàm số logy x= . 

 A. 
1

ln10
y

x
 =  B. 

1
y

x
 =  C. 

ln10
y

x
 =  D. 

1

10ln
y

x
 =  

Câu 21. Cho ( )
2

1

d 2f x x
−

=  và ( )
2

1

d 1g x x
−

= − . Tính ( ) ( )
2

1

2 3 dI x f x g x x
−

= + −   . 

 A. 
5

2
I =  B. 

11

2
I =  C. 

7

2
I =  D. 

17

2
I =  
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Câu 22. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )7; 2;2A −  và ( )1;2;4B . Phương trình nào dưới đây là 

phương trình mặt cầu đường kính AB ? 

 A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

7 2 2 14x y z− + + + − = . B. ( ) ( )
2 224 3 56x y z− + + − = . 

 C. ( ) ( )
2 224 3 2 14x y z− + + − = . D. ( ) ( )

2 224 3 14x y z− + + − = . 

Câu 23. Xét các số phức z  thỏa mãn ( )( )2 2z i z+ −  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả 

các điểm biểu diễn các số phức z  là một đường tròn có bán kính bằng 

 A. 2  B. 4  C. 2  D. 2 2  

Câu 24. Nếu ( )
3

0

d 6f x x =  thì ( )
3

0

1
2 d

3
f x x

 
+ 

 
  bằng 

 A. 8 . B. 6 . C. 5 . D. 9 . 

Câu 25. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 3 23 1y x x mx= − + +  đạt cực tiểu tại 2x = . 

 A. 0 4m  . B. 0m = . C. 0 4m  . D. 4m  . 

Câu 26. Từ các chữ số 1;2;3;4;5  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? 

 A. 24 . B. 120 . C. 5 . D. 625 . 

Câu 27. Cho hàm 2 6 5y x x= − + . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( );1 .−  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );3 .−  

 C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )3; .+  D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )5; .+  

Câu 28. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng: 

 A. 
9 3

.
4

 B. 
27 3

.
2

 C. 
27 3

.
4

 D. 
9 3

.
2

 

Câu 29. Cho số phức 
( ) ( )2 3 4

3 2

i i
z

i

− −
=

+
. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức z  trên mặt phẳng Oxy . 

 A. ( )1;4− . B. ( )1;4 . C. ( )1; 4− − . D. ( )1; 4− . 

Câu 30. Tính đạo hàm của hàm số ( )
6

1 cos3y x= − . 

 A. ( )
5

' 18sin3 1 cos3y x x= − . B. ( )
5

' 18sin3 cos3 1y x x= − . 

 C. ( )
5

' 6sin3 1 cos3y x x= − . D. ( )
5

' 6sin3 cos3 1y x x= − . 

Câu 31. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( ) sin cos2f x x x= +  trên  0;  là 

 A. 
9

8
. B. 1. C. 2 . D. 

5

4
. 

Câu 32. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 A. 4 23y x x= − . B. 
2 1

2 2

x
y

x

− +
=

+
.  

 C. 
1

1

x
y

x

−
=

+
. D. 3 23y x x= − . 
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Câu 33. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB =  và 2AD = . Gọi ,M N  lần lượt là trung 

điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật ABCD  xung quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính diện 

tích toàn phần tpS  của hình trụ đó. 

 A. 2tpS =  B. 4tpS =  C. 6tpS =   D. 10tpS = . 

Câu 34. Cho hàm số ( ) 21 e xf x = − + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 2d 1 e xf x x C= − + + . B. ( )
1

d e
2

xf x x x C= − + + . 

 C. ( ) 2d 2e xf x x x C= − + + . D. ( ) 21
d e

2

xf x x x C= − + + . 

Câu 35. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại C , AC a= , 2BC a= , SA  vuông góc với 

mặt phẳng đáy và SA a= . Góc giữa đường thẳng SB  và mặt phẳng đáy bằng 

 A. 60  B. 45  C. 30  D. 90  

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )1; 2; 3A − − ; ( )1;4;1B −  và đường thẳng 

2 2 3
:

1 1 2

x y z
d

+ − +
= =

−
. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của 

đoạn AB  và song song với d ? 

 A. 
2 2

1 1 2

x y z− +
= =

−
 B. 

1 1

1 1 2

x y z− +
= =  C. 

1 1 1

1 1 2

x y z− − +
= =

−
 D. 

1 1

1 1 2

x y z− +
= =

−
 

Câu 37. Cho hình hộp chữ nhật . 'ABCD A B C D    có , 3AB a AD a= =  ( tham khảo hình vẽ bên dưới). 

C'B'

A' D'

D

C
B

A

 

Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng ( )BDD B   bằng 

 A. 3 5a . B. 
10

5

a
. C. 

3 10

10

a
. D. 

2 5

5

a
. 

Câu 38. Cho hai hàm số 4 3 2( ) 2f x ax bx cx x= + + + và 3 2( ) ;g x mx nx x= + −  với , , , ,a b c m n . Biết hàm 

số ( ) ( )y f x g x= −
 
có 3 điểm cực trị là – 1, 2, 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường ( )y f x= và 

( )y g x= bằng 

 A. 
71

6
. B. 

16

3
. C. 

71

12
. D. 

32

3
. 

Câu 39. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 2024S x y z+ + = . Hỏi có bao nhiêu 

điểm ( ); ;M a b c , 0a b c+ +   thuộc mặt cầu ( )S  sao cho tiếp diện của ( )S  tại M  cắt các trục Ox , Oy , 

Oz  lần lượt tại A , B , C  có thể tích tứ diện OABC  là nhỏ nhất. 

 A. 1. B. 6 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 40. Cho hình lăng trụ .ABC A B C    có 2AA a = , tam giác ABC  vuông tại C  và 60BAC =  , góc giữa 

cạnh bên BB  và mặt đáy ( )ABC  bằng 60 . Hình chiếu vuông góc của B  lên mặt phẳng ( )ABC  trùng với 

trọng tâm của tam giác ABC . Thể tích của khối tứ diện .A ABC  theo a  bằng 
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 A. 
39

26

a
. B. 

327

208

a
. C. 

33

26

a
. D. 

39

208

a
. 

Câu 41. Cho hai điểm A, B là hai điểm biểu diễn hình học số phức theo thứ tự 1z , 2z  khác 0 và thỏa mãn 

đẳng thức 2 2

1 2 1 2z z z z+ = . Hỏi ba điểm O, A, B tạo thành tam giác gì? (O là gốc tọa độ). Chọn phương án 

đúng và đầy đủ nhất. 

 A. Vuông tại O. B. Đều. C. Vuông cân tại O. D. Cân tại O. 

Câu 42. Một chiếc tạ tay có hình dạng gồm 3 khối trụ, trong đó hai khối trụ ở hai đầu bằng nhau và khối trụ 

làm tay cầm ở giữa Gọi khối trụ làm đầu tạ là ( )1T  và khối trụ làm tay cầm là ( )2T lần lượt có bán kính và 

chiều cao tương ứng là 1r , 1h , 2r , 2h  thỏa mãn 1 24r r= , 
1 2

1

2
h h=  (tham khảo hình vẽ). 

 

Biết rằng thể tích của khối trụ tay cầm ( )2T  bằng 30 ( )3cm  và toàn bộ chiếc tạ làm bằng inox có khối 

lượng riêng là 37,7 /D g cm= . Khối lượng của chiếc tạ tay gần nhất với giá trị nào? 

 A. ( )3,00 kg . B. ( )3,50 kg . C. ( )4,50 kg . D. ( )4,00 kg . 

Câu 43. Tính tích tất cả các nghiệm thực của phương trình 

12

2

2

2 1
log 2 5

2

x
xx

x

 
+ 

 
 +

+ = 
 

. 

 A. 
1

2
. B. 1. C. 0 . D. 2 . 

Câu 44. Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học 

sinh từ nhóm 10 học sinh đó đi lao động. Tinh xác suất để trong 3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh 

nữ. 

 A. 
4

9
. B. 

17

24
. C. 

17

48
. D. 

2

3
. 

Câu 45. Cho hàm số ( )
4mx

f x
x m

−
=

−
 ( m

 
là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để hàm số đã 

cho đồng biến trên khoảng ( )0;+ ? 

 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 5 . 

Câu 46. Cho a , b , c  là các số thực khác 0  thỏa mãn 4 9 6a b c= = . Khi đó 
c c

a b
+  bằng 

 A. 
1

2
. B. 6 . C. 

1

6
. D. 2 . 

Câu 47. Cho hàm số ( ) ( )3 22 3 1 6 2 1y x m x m x= + − + − −  với m  là tham số thực Tìm tất cả các giá trị của 

m  để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng ( )2;3− . 

 A. ( ) ( )1;3 3;4m −  . B. ( )1;4m − . C. ( )1;3m . D. ( )3;4m . 

Câu 48. Tập hợp các số phức ( )1 1w i z= + +  với z  là số phức thỏa mãn 1 1z −   là hình tròn. Tính diện 

tích hình tròn đó. 

 A. 3 . B. 2 . C.  . D. 4 . 
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Câu 49. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông ABCD  cạnh 4AB m= . Trên tấm biển đó có các đường 

tròn tâm A  và đường tròn tâm B  cùng bán kính 4R m= , hai đường tròn cắt nhau như hình vẽ. Chi phí để 

sơn phần gạch chéo là 150000 đồng 2/m , chi phí sơn màu đen là 100000 đồng 2/m , chi phí để sơn phần còn 

lại là 250000 đồng 2/m  

 

Hỏi số tiền để sơn bảng quảng cáo theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây? 

 A. 2,9 triệu đồng. B. 2,2 triệu đồng. C. 1,7 triệu đồng. D. 2,0 triệu đồng. 

Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm ( )0; 1;3A − , ( )2; 8; 4B − − − , ( )2; 1;1C −  và 

mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 1 2 3 14S x y z− + − + − = . Gọi ( ); ;M M MM x y z  là điểm trên ( )S  sao cho biểu thức 

3 2MA MB MC− +  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính M MP x y= + . 

 A. 6P = . B. 14P = . C. 0P = . D. 3 14P = . 

------ HẾT ------ 
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Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 8 2 1 0S x y z x y+ + − + + = . Tìm tọa độ 

tâm và bán kính của mặt cầu ( )S . 

 A. ( )4;–1;0 , 2.I R =  B. ( )–4;1;0 4.,I R =  C. ( )–4;1;0 2.,I R =  D. ( )4;–1;0 , 4.I R =  

Câu 2. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó? 

 A. 
1

π

x

y
 

=  
 

 B. ( )3
x

y =  C. 
2

3

x

y
 

=  
 

 D. ( )0,5
x

y =  

Câu 3. Cho ( ) ( )2 1 2 1
m n

−  − . Khi đó 

 A. m n . B. m n= . C. m n . D. m n . 

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình ( )2

3log 18 2x−   là 

 A.  3;3− . B. (   ); 3 3;− −  + . C. ( ;3− . D. ( 0;3 . 

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình ( )2

2log 2 1x x− + = là : 

 A.  0;1  B.  1  C.  0  D.  1;0−  

Câu 6. Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là: 

 A. một đường elip. B. một đường tròn. 

 C. một hình chữ nhật. D. một tam giác cân. 

Câu 7. Tìm đạo hàm của hàm số logy x= . 

 A. 
ln10

y
x

 =  B. 
1

ln10
y

x
 =  C. 

1
y

x
 =  D. 

1

10ln
y

x
 =  

Câu 8. Số phức liên hợp của số phức 3 5z i= − +  là: 

 A. 3 5z i= − . B. 3 5z i= − + . C. 3 5z i= − − . D. 3 5z i= + . 

Câu 9. Nếu ( )
5

1

d 3f x x
−

= −  thì ( )
1

5

df x x

−

  bằng 

 A. 5 . B. 4 . C. 6 . D. 3 . 

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng qua ( )1;1; 2A − −  và có vectơ pháp 

tuyến ( )1; 2; 2n = − −  là 

 A. 2 2 1 0x y z− − − = . B. 2 1 0x y z− + − − = . C. 2 1 0x y z− + − + = . D. 2 2 7 0x y z− − + = . 

Câu 11. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
1

3

x
y

x

+
=

+
 là 

 A. 3x = . B. 1x = . C. 1x = − . D. 3x = − . 
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Câu 12. Cho hàm số ( ) 4 cosf x x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 4 cosf x dx x x C= + + . B. ( ) sinf x dx x C= − + . 

 C. ( ) 4 sinf x dx x x C= + + . D. ( ) 4 sinf x dx x x C= − + . 

Câu 13. Cho hai số phức 
1 1z i= +  và 

2 2z i= + . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức 

1 22z z+ có tọa độ là 

 A. (3;5) . B. (5;2) . C. (2;5) . D. (5;3) . 

Câu 14. Cho cấp số nhân ( )nu  với 
2 8u =  và công bội 3q = . Số hạng đầu tiên 

1u  của cấp số nhân đã cho 

bằng 

 A. 5 . B. 24 . C. 
8

3
. D. 

4

3
. 

Câu 15. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau. 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A. ( )1;1 .−  B. ( )1;0 .−

 C. ( )1; .− +  D. ( )0;1 .  

Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường 

thẳng nào sau đây nhận ( )2;1;1u =  là một vectơ chỉ phương? 

 A. 
2 1 1

2 1 1

x y z+ + +
= =

−
 B. 

1 1

2 1 1

x y z− +
= =

− − −
 C. 

1 2

2 1 1

x y z− −
= =

−
 D. 

2 1 1

1 2 3

x y z− − −
= =  

Câu 17. Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )1;3; 2u = −  và ( )2;1; 1v = − . Tọa độ của vectơ u v−  là 

 A. ( )3;4; 3− . B. ( )1;2; 1− − . C. ( )1;2; 3− − . D. ( )1; 2;1− . 

Câu 18. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình bên 

 A. 3 22x 2y x= − + −  

 B. 3 23x 2y x= − −  

 C. 4 22x 2y x= − −  

 D. 4 22x 2y x= − + −  

 

 

Câu 19. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau. 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 

 A. 3 . B. 3− . 

 C. 2  D. 4  

 

Câu 20. Cho khối chóp có diện tích đáy 26B a=  và chiều cao 2h a= . Thể tích khối chóp đã cho bằng: 

 A. 312a . B. 36a . C. 32a . D. 34a . 

Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )7; 2;2A −  và ( )1;2;4B . Phương trình nào dưới đây là 

phương trình mặt cầu đường kính AB ? 

 A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

7 2 2 14x y z− + + + − = . B. ( ) ( )
2 224 3 14x y z− + + − = . 

 C. ( ) ( )
2 224 3 2 14x y z− + + − = . D. ( ) ( )

2 224 3 56x y z− + + − = . 
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Câu 22. Nếu ( )
3

0

d 6f x x =  thì ( )
3

0

1
2 d

3
f x x

 
+ 

 
  bằng 

 A. 9 . B. 5 . C. 6 . D. 8 . 

Câu 23. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 A. 
1

1

x
y

x

−
=

+
. B. 3 23y x x= − .  

 C. 
2 1

2 2

x
y

x

− +
=

+
. D. 4 23y x x= − . 

 

 

 

Câu 24. Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại C , 

AC a= , 2BC a= , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a= . 

Góc giữa đường thẳng SB  và mặt phẳng đáy bằng 

 

 A. 45  B. 60  C. 30  D. 90  

Câu 25. Cho số phức 
( ) ( )2 3 4

3 2

i i
z

i

− −
=

+
. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức z  trên mặt phẳng Oxy . 

 A. ( )1; 4− − . B. ( )1;4 . C. ( )1;4− . D. ( )1; 4− . 

Câu 26. Cho hàm 2 6 5y x x= − + . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )5; .+  B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( )3; .+  

 C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( );1 .−  D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );3 .−  

Câu 27. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB =  và 2AD = . Gọi ,M N  lần lượt là trung 

điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật ABCD  xung quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính diện 

tích toàn phần tpS  của hình trụ đó. 

 A. 2tpS =  B. 4tpS =  C. 6tpS =   D. 10tpS = . 

Câu 28. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( ) sin cos2f x x x= +  trên  0;  là 

 A. 2 . B. 1. C. 
9

8
. D. 

5

4
. 

Câu 29. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng: 

 A. 
9 3

.
2

 B. 
27 3

.
4

 C. 
9 3

.
4

 D. 
27 3

.
2

 

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )1; 2; 3A − − ; ( )1;4;1B −  và đường thẳng 

2 2 3
:

1 1 2

x y z
d

+ − +
= =

−
. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của 

đoạn AB  và song song với d ? 

 A. 
1 1

1 1 2

x y z− +
= =  B. 

1 1

1 1 2

x y z− +
= =

−
 C. 

2 2

1 1 2

x y z− +
= =

−
 D. 

1 1 1

1 1 2

x y z− − +
= =

−
 

Câu 31. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 3 23 1y x x mx= − + +  đạt cực tiểu tại 2x = . 

 A. 0 4m  . B. 0 4m  . C. 0m = . D. 4m  . 
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Câu 32. Tính đạo hàm của hàm số ( )
6

1 cos3y x= − . 

 A. ( )
5

' 18sin3 1 cos3y x x= − . B. ( )
5

' 6sin3 cos3 1y x x= − . 

 C. ( )
5

' 6sin3 1 cos3y x x= − . D. ( )
5

' 18sin3 cos3 1y x x= − . 

Câu 33. Cho ( )
2

1

d 2f x x
−

=  và ( )
2

1

d 1g x x
−

= − . Tính ( ) ( )
2

1

2 3 dI x f x g x x
−

= + −   . 

 A. 
7

2
I =  B. 

11

2
I =  C. 

17

2
I =  D. 

5

2
I =  

Câu 34. Xét các số phức z  thỏa mãn ( )( )2 2z i z+ −  là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả 

các điểm biểu diễn các số phức z  là một đường tròn có bán kính bằng 

 A. 2  B. 4  C. 2  D. 2 2  

Câu 35. Từ các chữ số 1;2;3;4;5  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? 

 A. 625 . B. 24 . C. 5 . D. 120 . 

Câu 36. Cho hàm số ( ) 21 e xf x = − + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( ) 21
d e

2

xf x x x C= − + + . B. ( )
1

d e
2

xf x x x C= − + + . 

 C. ( ) 2d 2e xf x x x C= − + + . D. ( ) 2d 1 e xf x x C= − + + . 

Câu 37. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 2024S x y z+ + = . Hỏi có bao nhiêu 

điểm ( ); ;M a b c , 0a b c+ +   thuộc mặt cầu ( )S  sao cho tiếp diện của ( )S  tại M  cắt các trục Ox , Oy , 

Oz  lần lượt tại A , B , C  có thể tích tứ diện OABC  là nhỏ nhất. 

 A. 1. B. 6 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 38. Tính tích tất cả các nghiệm thực của phương trình 

12

2

2

2 1
log 2 5

2

x
xx

x

 
+ 

 
 +

+ = 
 

. 

 A. 1. B. 
1

2
. C. 2 . D. 0 . 

Câu 39. Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học 

sinh từ nhóm 10 học sinh đó đi lao động. Tinh xác suất để trong 3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh 

nữ. 

 A. 
2

3
. B. 

17

24
. C. 

4

9
. D. 

17

48
. 

Câu 40. Cho hàm số ( )
4mx

f x
x m

−
=

−
 ( m

 
là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để hàm số đã 

cho đồng biến trên khoảng ( )0;+ ? 

 A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 2 . 

Câu 41. Cho hai hàm số 4 3 2( ) 2f x ax bx cx x= + + + và 3 2( ) ;g x mx nx x= + −  với , , , ,a b c m n . Biết hàm 

số ( ) ( )y f x g x= −
 
có 3 điểm cực trị là – 1, 2, 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường ( )y f x= và 

( )y g x= bằng 

 A. 
71

12
. B. 

32

3
. C. 

71

6
. D. 

16

3
. 
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Câu 42. : Cho hình hộp chữ nhật . 'ABCD A B C D    có , 3AB a AD a= =  ( tham khảo hình vẽ bên dưới). 

C'B'

A' D'

D

C
B

A

 

Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng ( )BDD B   bằng 

 A. 3 5a . B. 
10

5

a
. C. 

3 10

10

a
. D. 

2 5

5

a
. 

Câu 43. Một chiếc tạ tay có hình dạng gồm 3 khối trụ, trong đó hai khối trụ ở hai đầu bằng nhau và khối trụ 

làm tay cầm ở giữa Gọi khối trụ làm đầu tạ là ( )1T  và khối trụ làm tay cầm là ( )2T lần lượt có bán kính và 

chiều cao tương ứng là 1r , 1h , 2r , 2h  thỏa mãn 1 24r r= , 
1 2

1

2
h h=  (tham khảo hình vẽ). 

 

Biết rằng thể tích của khối trụ tay cầm ( )2T  bằng 30 ( )3cm  và toàn bộ chiếc tạ làm bằng inox có khối 

lượng riêng là 37,7 /D g cm= . Khối lượng của chiếc tạ tay gần nhất với giá trị nào? 

 A. ( )3,00 kg . B. ( )3,50 kg . C. ( )4,00 kg . D. ( )4,50 kg . 

Câu 44. Cho hai điểm A, B là hai điểm biểu diễn hình học số phức theo thứ tự 1z , 2z  khác 0 và thỏa mãn 

đẳng thức 2 2

1 2 1 2z z z z+ = . Hỏi ba điểm O, A, B tạo thành tam giác gì? (O là gốc tọa độ). Chọn phương án 

đúng và đầy đủ nhất. 

 A. Đều. B. Vuông cân tại O. C. Cân tại O. D. Vuông tại O. 

Câu 45. Cho hình lăng trụ .ABC A B C    có 2AA a = , tam giác ABC  vuông tại C  và 60BAC =  , góc giữa 

cạnh bên BB  và mặt đáy ( )ABC  bằng 60 . Hình chiếu vuông góc của B  lên mặt phẳng ( )ABC  trùng với 

trọng tâm của tam giác ABC . Thể tích của khối tứ diện .A ABC  theo a  bằng 

 A. 
39

26

a
. B. 

327

208

a
. C. 

39

208

a
. D. 

33

26

a
. 

Câu 46. Cho a , b , c  là các số thực khác 0  thỏa mãn 4 9 6a b c= = . Khi đó 
c c

a b
+  bằng 

 A. 6 . B. 2 . C. 
1

6
. D. 

1

2
. 

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm ( )0; 1;3A − , ( )2; 8; 4B − − − , ( )2; 1;1C −  và 

mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 1 2 3 14S x y z− + − + − = . Gọi ( ); ;M M MM x y z  là điểm trên ( )S  sao cho biểu thức 

3 2MA MB MC− +  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính M MP x y= + . 

 A. 14P = . B. 6P = . C. 3 14P = . D. 0P = . 
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Câu 48. Tập hợp các số phức ( )1 1w i z= + +  với z  là số phức thỏa mãn 1 1z −   là hình tròn. Tính diện 

tích hình tròn đó. 

 A. 4 . B. 3 . C. 2 . D.  . 

Câu 49. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông ABCD  cạnh 4AB m= . Trên tấm biển đó có các đường 

tròn tâm A  và đường tròn tâm B  cùng bán kính 4R m= , hai đường tròn cắt nhau như hình vẽ. Chi phí để 

sơn phần gạch chéo là 150000 đồng 2/m , chi phí sơn màu đen là 100000 đồng 2/m , chi phí để sơn phần còn 

lại là 250000 đồng 2/m  

 

Hỏi số tiền để sơn bảng quảng cáo theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây? 

 A. 2,2 triệu đồng. B. 2,9 triệu đồng. C. 1,7 triệu đồng. D. 2,0 triệu đồng. 

Câu 50. Cho hàm số ( ) ( )3 22 3 1 6 2 1y x m x m x= + − + − −  với m  là tham số thực Tìm tất cả các giá trị của 

m  để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng ( )2;3− . 

 A. ( ) ( )1;3 3;4m −  . B. ( )3;4m . C. ( )1;4m − . D. ( )1;3m . 

------ HẾT ------ 

 



Câu Điểm 301 302 303 304 305 306 307 308
1 0 C D B C B D A D
2 0 C B A B B A A B
3 0 D C D C A D C C
4 0 B A B A A C B D
5 0 C A C B B D B D
6 0 D D C D C C C B
7 0 D B D D B C C C
8 0 B C A B D B D D
9 0 B D A B A D B A
10 0 A A C A C A B C
11 0 A D D A C D C A
12 0 D C D B B B C C
13 0 C D A C D A D D
14 0 A C B D B C D D
15 0 B D C B D A A A
16 0 C B A B A A A B
17 0 D B C A A B B D
18 0 B A C C D D B A
19 0 D C D D D C C B
20 0 A D B C B D C C
21 0 D B D B C B D A
22 0 D D A A B B B D
23 0 A A D D C C B B
24 0 A C A D A A A A
25 0 B A D A A D D C
26 0 B A B A C C D B
27 0 D B C D C B C D
28 0 C C D C B C C A
29 0 C B B B D B A B
30 0 A B C A A A A A
31 0 A C B B C A B B
32 0 C A A C B B B C
33 0 B C B D D B D C
34 0 D C B B D D D A
35 0 C D A C A D A B
36 0 D A D D B C B B
37 0 C D A A D C D C
38 0 C B C D D D C A
39 0 D B B B B D A C
40 0 A D A C C A A A
41 0 B A D A B B C D
42 0 D C B C A C D B
43 0 A C D D C C A B
44 0 B A B B C B D A
45 0 C A D D D D C C



46 0 D B C C B A A A
47 0 A B C B A A D B
48 0 B C D A C C D A
49 0 B A A D A B B D
50 0 A A A A D A B C

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN
https://toanmath.com/de-thi-thu-mon-toan



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẢNG ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C C D B C D D B B A A D C A B C D B D A D D A A B
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B D C C A A C B D C D C B D A B D A B C D A B B A

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : 8 2 1 0S x y z x y      . Tìm 
tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu ( )S .
A. (4; 1;0), 2I R  . B. ( 4;1;0), 2I R  . C. (4; 1;0), 4I R  . D. ( 4;1;0), 4I R  .

Lời giải
Chọn C

Phương trình mặt cầu  
 

 22 2

Tâm 4; 1;0
:

Bán kính 4 1 0 1 4

I
S

R




     
.

Câu 2.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng qua ( 1;1; 2)A    và  có   vectơ 

pháp tuyến (1; 2; 2)n   


 là
A. 2 1 0x y z     . B. 2 1 0x y z     . C. 2 2 1 0x y z    . D. 2 2 7 0x y z    .

Lời giải
Chọn C
Phương trình mặt phẳng đi qua  1;1; 2A    và có vectơ pháp tuyến  1; 2; 2n   



2 2 1 0x y z     .
Câu 3.  Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ (1;3; 2)u  


 và (2;1; 1)v  


. Tọa độ của vectơ u v

   
là
A. ( 1;2; 3)  . B. (3;4; 3) . C. (1; 2;1) . D. ( 1;2; 1)  .

Lời giải
Chọn D
Vectơ  1;2; 1u v   

 
.

Câu 4.  Cho hàm số ( )f x  có  bàng   biến thiên như sau.

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 3 .

Lời giải
Chọn B
Giá trị cực đại của hàm số là 2CÐy .

Câu 5.  Cho hàm số   4 cos .f x x   Khẳng định nào dưới đây đúng

A.  d sin .f x x x C   B.  d 4 cos .f x x x x C  



C.  d 4 sin .f x x x x C   D.  d 4 sin .f x x x x C  
Lời giải

Chọn C
Ta có:  4 cos d 4 sin .x x x x C   

Câu 6.    Cho cấp số nhân  nu  với 2 8u   và công bội 3.q   Số hạng đầu tiên 1u  của cấp số nhân đã cho 

bằng    

A. 4 .
3

B. 5. C. 24. D. 8 .
3

Lời giải
Chọn D

Ta có: 1
1.

n
nu u q  . Suy ra 2 1 1 1

8. 8 .3 .
3

u u q u u    

Câu 7.    Số phức liên hợp của số phức 3 5z i    là  '
A. 3 5 .z i   B. 3 5 .z i  C. 3 5 .z i  D. 3 5 .z i  

Lời giải
Chọn D
Số phức liên hợp của số phức  ,z a bi a b    là số phức  , .  z a bi a b
Suy ra số phức liên hợp của số phức 3 5z i    là 3 5 .z i  

Câu 8.    Cho    2 1 2 1 .
m n

    Khi đó 

A. .m n B. .m n C. .m n D. .m n
Lời giải

Chọn B

Ta có:    2 1 2 1
m n

   . Mà 0 2 1 1.  

Suy ra .m n

Câu 9.  Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 1
3

xy
x





 là

A. 1x   . B. 3x   . C. 1x  D. 3x  .
Lời giải

Chọn B

   3 3

1lim lim
3x x

xy
x     


  



   3 3

1lim lim
3x x

xy
x    


  



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 3x   . 

Câu 10.  Cho hai số phức  1 1z i   và 2 2z i   . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức 

1 22z z  có tọa độ là 

A.  5;3 . B.  3;5 . C.  2;5 . D.  5; 2 .

Lời giải
Chọn A



   1 22 1 2 2 5 3z z i i i       . 

Điểm biểu diễn số phức 1 22z z  có tọa độ là  5;3 . 

. Câu 11.  Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , đường thẳng nào sau đây nhận  2;1;1u


 làm véc tơ 

chỉ phương  

A. 1 1
2 1 1

x y z 
 

  
. B. 1 2

2 1 1
 

 


x y z . 

C. 2 1 1
2 1 1

x y z  
 


. D. 2 1 1

1 2 3
x y z  

  .

Lời giải
Chọn A

Đường thẳng 1 1
2 1 1

x y z 
 

  
 nhận  2;1;1u


 làm véc tơ chỉ phương  

Câu 12.  Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.  1;1 . B.  1;0 . C.  1;  . D.  0;1 .

Lời giải
Chọn D

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đã cho đồng biến trên  0;1

Câu 13.  Cho khối chóp có diện tích đáy 26B a  và chiều cao 2h a . Thể tích khối chóp đã cho bằng
A. 36a . B. 312a . C. 34a . D. 32a .

Lời giải

Chọn C

2 31 1 6 2 4
3 3

V Bh a a a     .

Câu 14.  Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A.  3
x

y  . B. 2
3

x

y    
 

. C. 1 x

y


   
 

. D.  0,5 xy  .

Lời giải

Chọn A



Các hàm số ở các phương án đều là hàm số mũ xy a , đồng biến trên   khi 1a  .

Vậy trong các hàm số đã cho, hàm số đồng biến trên tập xác định của nó là  3
x

y  .

Câu 15.  Tập nghiệm của phương trình  2
2log 2 1x x    là

A.  1 . B.  0;1 . C.  0 . D.  1;0 .

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: 2 2 0    x x x .

 2 2
2

0
log 2 1 2 2

1
x

x x x x
x


         

.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là  0;1 .

Câu 16.  Tập nghiệm của bất phương trình  2
3log 18 2x   là  

A.  ;3 . B.    ; 3 3;    . C.  3;3 . D.  0;3 .

Lời giải

Chọn C

ĐK: 218 0 3 2 3 2x x     

 2 2 2 2
3log 18 2 18 3 9 3 3x x x x           .

Kết hợp đk tập nghiệm của bất phương trình đã cho là  3;3 .

Câu 17.  Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình bên

A. 3 23 2y x x   B. 4 22 2y x x   
C. 4 22x 2y x   D. 3 22 2y x x   

Lời giải
Chọn D
Đồ thị trên là đồ thị hàm số bậc ba 3 2y ax bx cx d   
Dựa vào đồ thị ta thấy nhánh phải của đồ thị đi xuống suy ra 0a  .
Vậy đồ thị hàm số cần tìm là 3 22 2y x x    .

Câu 18.  Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là:
A. một đường tròn. B. một tam giác cân.



C. một hinh chữ nhật. D. một đường elip.
Lời giải

Chọn B

Câu 19.  Nếu 
5

1

( )d 3f x x


   thì 
1

5

( )df x x


  bằng

A. 5 . B. 6 . C. 4 . D. 3 .
Lời giải

Chọn D

Vì 
5

1

( )d 3f x x


   nên 
1 5

5 1

( )d ( )d 3f x x f x x




    .

Câu 20.  Tìm đạo hàm của hàm số logy x .

A. 1
ln10

y
x

  B. 1y
x

  C. ln10y
x

  D. 1
10ln

y
x

 

Lời giải
Chọn A

Theo công thức tính đạo hàm của hàm số logarit với 
0; 1
0

a a
x

 
 

 ta có   1log
lna x

x a
  .

Vậy   1log
ln10

x
x

  .

Câu 21.  Cho  
2

1

d 2f x x


  và  
2

1

1dg x x


  . Tính    
2

1

2 3 dI x f x g x x


     .

A. 5
2

I  . B. 11
2

I  . C. 7
2

I  . D. 17
2

I  .

Lời giải
Chọn D

Ta có:        
22 2 22

1 1 11

172 3 d 2 d 3 d
2 2
xI x f x g x x f x x g x x

  

           .

Câu 22.  Trong không gian Oxyz , cho hai điểm (7; 2;2)A   và (1;2;4)B . Phương trình nào dưới đây  là   
phương trình mặt cầu đường kính AB ?
A. 2 2 2( 7) ( 2) ( 2) 14x y z      . B. 2 2 2( 4) ( 3) 56x y z     .

C. 2 2 2( 4) ( 3) 2 14x y z     . D. 2 2 2( 4) ( 3) 14x y z     .
Lời giải

Chọn D
Ta có  4;0;3I là trung điểm của AB  đồng thời là tâm của mặt cầu đường kính AB  và

14
2

ABR   .

Phương trình mặt cầu đường kính AB là: 2 2 2( 4) ( 3) 14x y z     .

Câu 23.  Xét các số phức z  thỏa mãn ( 2 )( 2)z i z   là số thuần ảo. Trên mặt phẳng  tọa   độ, tập hợp tất 
cả các điểm biểu diễn các số phức z  là một đường tròn có bán kính bằng
A. 2 B. 4 C. 2 D. 2 2



Lời giải
Chọn A
Gọi số phức cần tìm là: z a bi   với ,a b .
Khi đó 

  ( 2 )( 2) 2 2z i z a bi i a bi      
2 2 2 22 2 2 2 4a abi a abi b i bi ai bi i        
2 22 2 2 2 4a a b b bi ai i       .

Theo đề ta có: ( 2 )( 2)z i z   là số thuần ảo nên 2 22 2 0a a b b    .
Khi đó tập hợp tất cả số phức z thỏa mãn điều kiện trên là đường tròn có phương trình

   2 22 2 2 2 0 1 1 2x y x y x y         .

Ta thấy đường tròn trên nhận điểm  1;1I  là tâm và có bán kính 2R  .

Câu 24.   Nếu 
3

0

( )d 6f x x   thì 
3

0

1 ( ) 2 d
3

f x x     bằng

A. 8. B. 6. C. 5. D. 9.
Lời giải

Chọn A

Ta có  
3 3

3

0
0 0

1 1( ) 2 d d 2 8
3 3

f x x f x x x        .

Câu 25.  Tìm tất cả các giá trị của tham số  m  để hàm số 3 23 1y x x mx      đạt   cực tiểu tại 2x 

A. 0 4m  . B. 0m  . C. 0 4m  . D. 4m  .
Lời giải

Chọn B
TXĐ: D  
Ta có 23 6 6 6y x x m y x       .

Để hàm số đạt cực tiểu tại 2x   thì 
 
 
2 0 0

0
6 02 0

y m
m

y

         
.

Câu 26.  Từ các chữ số 1,2,3,4,5  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có  bốn   chữ số khác nhau?
A. 24 . B. 120 . C. 5 . D. 625 .

Lời giải
Chọn B
Số số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số trên là chỉnh hợp chập 4  của 5  nên 
có 4

5 120A  số.

Câu 27.  Cho hàm số  2 6 5y x x    . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên   ;1 . B.   Hàm số nghịch biến trên  ;3 .

C. Hàm số đồng biến trên  3;   . D. Hàm số đồng biến trên  5;   .

Lời giải
Chọn D

Hàm số xác định khi  2 5
6 5 0

1
x

x x
x


     

.



TXĐ    ;1 5;D     

Ta có:
2

3
6 5

xy
x x

 
 

 

Hàm số đồng biến khi 3 0 3x x    . 

Kết hợp với điều kiện ta có hàm số đồng biến trên  5;   .

Câu 28.  Lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 3 . Thể tích khối  lăng   trụ đã cho bằng

A. 9 3
4

. B. 27 3
2

. C. 27 3
4

. D. 9 3
2

.

Lời giải
Chọn C

Ta có 
23 3 27 3. .3
4 4

V S h   .

Câu 29.  Cho số phức 
  2 3 4

3 2
i i

z
i

 



. Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức z  trên mặt  phẳng   Oxy .

A.  1;4 . B.  1;4 . C.  1; 4  . D.  1; 4 .

Lời giải
Chọn C

Ta có: 
  2 3 4

1 4
3 2

i i
z i

i
 

   


.

Điểm biểu diễn số phức z  trên mặt phẳng Oxy  là  1; 4  .

Câu 30.  Tính đạo hàm của hàm số  61 cos3y x  .

A.  518sin 3 1 cos3y x x   . B.  518sin 3 cos3 1y x x   .

C.  56sin 3 1 cos3y x x   . D.  56sin 3 cos3 1y x x   .

Lời giải
Chọn A
Ta có  61 cos3y x  .

Suy ra    56. 1 cos3 . 1 cos3y x x       56. 1 cos3 .3.sin 3x x   518sin 3 1 cos3x x  .

Câu 31.  Giá trị lớn nhất của hàm số   sin cos 2f x x x   trên  0;  là

A. 9
8

. B. 1. C. 2 . D. 5
4

.

Lời giải

Chọn A
Ta có   sin cos 2f x x x  2sin 1 2sinx x   .

Đặt sint x .
Vì  0;x     0;1t  .

Khi đó   22 1f t t t        4 1f t t    .



   10 4 1 0 0;1
4

f t t t         .

Có:  0 1f  ; 
21 1 1 9 2. 1

4 4 4 8
f           

   
;   21 2.1 1 1 0f      .

Suy ra 
 

 
0;1

1 9Max
4 8

f t f    
 

 hay 
 

 
0;

9Max
8

f x


 .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số   sin cos 2f x x x   trên   0;  là 9
8

.

Câu 32.  Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. 4 23y x x  . B. 2 1
2 2

xy
x

 



. C. 1

1
xy
x





. D. 3 23y x x  .

Lời giải
Chọn C
Dựa vào đồ thị, ta có TCĐ 1x   , TCN 1y  .

Câu 33.  Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB   và 2AD  . Gọi ,M N  lần lượt là trung 
điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật ABCD  quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính 
diện tích toàn phần tpS  của hình trụ đó.

A. 2tpS  . B. 4tpS  . C. 6tpS  . D. 10tpS  .

Lời giải
Chọn B



Với yêu cầu đề bài, hình trụ được tạo thành có 1
2

ADr AM   , 1h AB  .

Ta có    2 2 .1. 1 1 4tpS r h r       .

Câu 34.  Cho hàm số   21 xf x    e . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.   21 xf x x C    d e . B.   1
2

xf x x x C    d e .

C.   22 xf x x x C    d e . D.   21
2

xf x x x C    d e .

Lời giải
Chọn D

Ta có:  2 211
2

x xx x C      e d e .

Câu 35.  Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại C , AC a , 2BC a , SA  vuông góc 
với mặt phẳng đáy và SA a . Góc giữa đường thẳng SB  và mặt phẳng đáy bằng
A. 60 . B. 45 . C. 30 . D. 90 .

Lời giải
Chọn C

Ta có  SA ABC

AB  là hình chiếu của SB  lên mặt phẳng  ABC

  ,SB ABC  ,SB AB SBA .

N

M
D

CB

A



Xét tam giác ABC  vuông tại C , ta có: 2 2AB BC AC   2
22a a  3a .

Xét tam giác SAB  vuông tại A  có: tan SASBA
AB


3

a
a


1
3

  30SBA   .

Câu 36.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  1; 2; 3A   ,  1;4;1B   và đường thẳng 

2 2 3:
1 1 2

x y zd   
 


. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua 

trung điểm của đoạn AB  và song song với d ?

A. 2 2
1 1 2
x y z 

 


. B. 1 1
1 1 2
x y z 

  .

C. 1 1 1
1 1 2

x y z  
 


. D. 1 1

1 1 2
x y z 

 


.

Lời giải
Chọn D
Gọi I  là trung điểm của AB  0;1; 1I  .

Đường thẳng d  có  1; 1;2du  


.

Gọi   là đường thẳng đi qua trung điểm I  và song song với d  1; 1;2du u   
 

.

Đường thẳng   là đường thẳng đi qua trung điểm  0;1; 1I   và nhận  1; 1;2u  


 làm vectơ 

chỉ phương có phương trình là 1 1
1 1 2
x y z 

 


.

Câu 37.  Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có AB a , 3AD a  (tham khảo hình vẽ bên dưới).

Khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng  BDD B   bằng

A. 3 5a . B. 10
5

a . C. 3 10
10

a . D. 2 5
5

a .

Lời giải
Chọn C



Kẻ AH BD ,  H BD .

Ta có 
AH BD
AH BB


 

 AH BDD B     ,AH d A BDD B   .

Xét tam giác ABD  vuông tại A  có:

2 2

.AB ADAH
AB AD


  2 2

3 .

3

a a

a a




3 10
10

a
 .

Câu 38.  Cho hàm số   4 3 2 2f x ax bx cx x      và   3 2g x mx nx x    với , , , ,a b c m n . Biết hàm 

số    y f x g x   có 3 cực trị là 1,2,3 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường 

 y f x  và  y g x  bằng

A. 71
6

. B. 16
3

. C. 71
12

. D. 32
3

.

Lời giải
Chọn B
Ta có        4 3 2 3y f x g x ax b m x c m x x       

   3 24 3 2 3y ax b m x c m x      

Với 1x    là điểm cực trị nên     4 3 2 3 0a b m c m      

Với 2x   là điểm cực trị nên     32 12 4 3 0a b m c m     

Với 3x   là điểm cực trị nên     108 27 6 3 0a b m c m     

1
8

2
3

1
4

a

b m

c m

 

   

  

 nên     3 21 12 3
2 2

y f x g x x x x       .

Xét phương trình hoành độ    
1

2
3

x
f x g x x

x

 
   
 

Diện tích hình phẳng là: 
3

3 2

1

1 1 162 3
2 2 3

x x x dx


   



Câu 39.  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 2024S x y z   . Hỏi có bao 

nhiêu điểm  ; ;M a b c , 0a b c    thuộc mặt cầu  S  sao cho tiếp diện của  S  tại M  cắt các 

trục Ox , Oy , Oz  lần lượt tại A , B , C  có thể tích tứ diện OABC  là nhỏ nhất.
A. 1. B. 6 . C. 3 . D. 4 .

Lời giải
Chọn D

Gọi     2 2 2, , 2024M a b c S a b c    

Phương trình tiếp diện:       0a x a b y b c z c     

 2 2 2 0ax by cz a b c       2024 0ax by cz    

Gọi 2024 2024 2024;0,0 , 0; ;0 , 0;0;A B C
a b c

     
     
     

 lần lượt là giao điểm của mặt phẳng với các 

trục tọa độ , ,Ox Oy Oz .

.
1 2024 1. . .
6 6O ABCV OAOB OC

abc
  .

Ta có 
32 2 2

2 2 2

3
a b c a b c

  
 

 
3
22024

3
abc     

 
3
21 3

2024abc
    
 

.O ABCV  nhỏ nhất 
0

a b c
a b c

   
  

có 4 điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 40.  Cho hình lăng trụ .ABC A B C     có   2AA a  ,  tam giác ABC  vuôn g tại C  và  60BAC   , 
góc giữa cạnh bên BB  và mặt đáy  ABC  bằng 60 . Hình chiếu vuông góc của B  lên mặt 

phẳng  ABC  trùng với trọng tâm của tam giác ABC . Thể tích của khối tứ diện .A ABC  theo 

a  bằng

A. 
39

26
a . B. 

327
208

a . C. 
33

26
a . D. 

39
208

a .

Lời giải
Chọn A



Gọi các điểm như hình vẽ. Đặt 2AC x  và dễ dàng tính được độ dài các đoạn trong tam giác 
ABC  theo x .

Ta có      , 60B B ABC B B ABC B BH      

Xét tam giác PBC  vuông tại C , áp dụng định lý Pytago:

 2
2 2 2 2 3 13BP BC PC x x x     , 

2 2 2 1313
3 3 3

xBH BP x   .

Xét tam giác B BH  vuông tại H , 
1 2 13cos 60 2
2 3

xB B BH a     

2 13 3 13 3 13 3 392 , 2 3
3 26 13 13

x a a aa x AC x BC x        

0 3.sin 60 2 . 3
2

B H BB a a   

Thể tích của khối tứ diện .A ABC  là: 
31 1 1 1 3 39 3 13 9. . . . . . . 3

3 3 2 6 13 13 26ABC
a a aV S B H BC AC B H a      .

Câu 41.  Cho hai điểm ,A B  là  hai   điểm biểu diễn hình học số phức theo thứ tự 1 2,z z  khác 0 và thỏa 

mãn đẳng thức 2 2
1 2 1 2z z z z  . Hỏi ba điểm , ,O A B  tạo thành tam giác gì? (O  là gốc tọa độ). 

Chọn phương án đúng và đầy đủ nhất
A. Vuông tại O . B. Đều. C. Vuông cân tại O . D. Cân tại O .

Lời giải
Chọn B
Ta có     3 3 2 2 3 3

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 20 1z z z z z z z z z z z z OA OB            

Mặt khác:   222 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2.z z z z z z z z z z z z        

 2 2 2. 2AB OAOB AB OA AB OA     

Từ  1  và  2  suy ra OAB  đều



Câu 42.  Một chiếc tạ tay có  hình   dạng gồm 3 khối trụ, trong đó hai khối trụ hai đầu bằng nhau và khối 
trụ làm tay cầm ở giữa. Gọi khối trụ làm đầu tạ là  1T  và khối trụ làm tay cầm là  2T  lần lượt 

có bán kính và chiều cao tương ứng là 1 1 2 2, , ,r h r h  thỏa mãn 1 2 1 2
14 ,
2

r r h h   (tham khảo hình 

vẽ).

Biết rằng thể tích của khối trụ tay cầm  2T  bằng  330 cm  và toàn bộ chiếc tạ làm bằng inox có 

khối lượng riêng 37,7 /D g cm . Khối lượng của chiếc tạ tay gần nhất với giá trị nào?
A.  3,00 kg . B.  3,50 kg . C.  4,50 kg . D.  4,00 kg .

Lời giải
Chọn D

Ta có:        
1 2

22 2 3
1 1 2 2 2 2

14 . 8 8 240
2T TV r h r h r h V cm      

Thể tích chiếc tạ tay là      
1 2

32 510T TV V V cm   .

Vậy khối lượng chiếc tạ tay là    . 3927 3,927m DV g kg   .

Câu 43.  Tính tích tất cả  các   nghiệm thực của phương trình 
12

2
2

2 1log 2 5
2

x
xx

x

  
  

  
 

.

A. 1
2

. B. 1. C. 0 . D. 2 .

Lời giải
Chọn A

Điều kiện: 
22 1 0 0
2
x x

x


   .

Ta có 
22 112 2

22
2 2

2 1 2 1log 2 5 log 2 5
2 2

x
x xxx x

x x

       
       

       
   

.

Đặt 
22 1 0
2

xt
x


  , phương trình đã cho trở thành 2log 2 5tt    (*).

Xét hàm số   2log 2tf t t   với 0t  .

Ta có   1 .ln 2 0
.ln 2

2tt
t

f     với 0t  .

Suy ra hàm số   2log 2tf t t   đồng biến với 0t  .

Mặt khác   2
2 52 log 2 2f   . Suy ra phương trình (*) có nghiệm duy nhất 2t  .

Với 
2

22 12 2 2 1 0
2

4xt
x

xx
       (**).



Gọi 1x , 1x  là hai nghiệm của phương trình (**).

Theo định lý Viét ta có 1 2
1
2

x x  .

Câu 44.  Một nhóm gồm 10 học  sinh   trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 
học sinh từ nhóm 10 học sinh đó đi lao động. Tinh xác suất để trong 3 học sinh được chọn có ít 
nhất 1 học sinh nữ.

A. 4
9

. B. 17
24

. C. 17
48

. D. 2
3

.

Lời giải
Chọn B

Số phần tử không gian mẫu là   3
10 120n C   .

Gọi A  là biến cố “3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ”.

Suy ra A  là biến cố “3 học sinh được chọn không có học sinh nữ”. Suy ra   3
7 35n A C  .

Vậy xác suất của biến cố A  là      
 

35 171 1 1
120 24

n A
P A P A

n
      


.

Câu 45.  Cho hàm số 4( ) mxf x
x m





 ( m là  tham   số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để hàm 

số đã cho đồng biến trên khoảng (0; ) ?
A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 5 .

Lời giải
Chọn C 

Tập xác định:  \D m   và 
 

2

2
4my

x m
  


.

Để hàm số luôn đồng biến trên (0; )  khi và chỉ khi

 
 

2 4 0 2 2
2 0

00;
m m

m
mm

              
.

Vậy có 2 số nguyên m  thoả mãn yêu cầu bài toán.

Câu 46.  Cho , ,a b c  là các số  thực   khác 0  thỏa mãn 4 9 6a b c  . Khi đó c c
a b

  bằng 

A. 1
2

. B. 6 . C. 1
6

. D. 2 .

Lời giải
Chọn D

Đặt 
4

9

6

log
4 9 6 log

log

a b c

a t
t b t

c t


    
 

.

Do , ,a b c khác 0  nên 1t  .

Từ đó 6 6

4 9

log log log 4 log 9 log 36 2log 6 2
log log log 6 log 6 log 6 log 6

t t t t

t t t t

c c t t
a b t t

        .



Câu 47.  Cho hàm số    3 22 3 1 6 2 1y x m x m x       với  m    là tham số thực. Tìm tất cả các giá 

trị của m  để hàm số có điểm cực đại và cực tiểu nằm trong khoảng  2;3 .

A.    1;3 3;4m   . B.  1;4m  . C.  1;3m . D.  3;4m .

Lời giải
Chọn A
Ta có       26 6 1 6 2 6 1 2y x m x m x x m          .

Khi đó 
1

0
2

x
y

x m
       

. Để hàm số có 2 điểm cực trị thì 2 1 3m m      .

Để hai điểm cực trị của hàm số nằm trong khảng  2;3  thì: 2 2 3 1 4m m         .

Kết hợp với điều kiện ta có    1;3 3;4m   . 

Câu 48.  Tập hợp các số phức   1 1w i z   với   z  là số phức thỏa mãn 1 1z    là một hình tròn. 

Tính diện tích của hình tròn đó.
A. 3 . B. 2 . C.  . D. 4 .

Lời giải
Chọn B

Ta có   11 1
1
ww i z z

i


    


.

Theo giả thiết 1 21 1 1 1 1
1 1
w w iz

i i
  

      
 

2 1 2 2w i i w i         .

Giả sử w x yi   với ,x y   thì w  có điểm biểu diễn là  ;M x y , ta có 

   2 1 2x y i       2 22 1 2x y     . Khi đó tập hợp điểm M  biểu diễn số phức w  

là hình tròn có tâm  2;1I  và bán kính 2R  . Diện tích hình tròn đó là 2 .

Câu 49. Một biển quảng cáo có  dạng   hình vuông ABCD  cạnh 4AB m . Trên tấm biển đó có các cung 
tròn tâm A  và tâm B có cùng bán kính 4R m , hai cung tròn cắt nhau như hình vẽ.

Chi phí để sơn phần gạch chéo là 150000  đồng/ 2m , chi phí sơn màu đen là 100000  đồng 2/m , 
chi phí để sơn phần còn lại là 250000 đồng 2/m . Hỏi số tiền để sơn bảng quảng cáo theo cách 
trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?
A. 2,9 triệu đồng. B. 2,2 triệu đồng. C. 1,7 triệu đồng. D. 2,0 triệu đồng.

Lời giải
Chọn B
Chọn hệ tọa độ Oxy  sao cho  0;0A O , B thuộc tia Ox , D  thuộc tia Oy .



Suy ra cung tròn BD  là phần đồ thị của hàm số 216y x  , cung tròn AC  là phần đồ thị của 

hàm số  216 4y x    với 0 4x  .

Xét phương trình  2216 16 4 2x x x      .

Diện tích phần gạch chéo là  
4 2

22
1

2 0

16 16 4S x dx x dx      .

Diện tích phần màu đen là 2 2
2 1 1 1

1 1 8 2
4 4

S r S r S S         ( 4r  là bán kính hai đường 

tròn tâm A  và B )
Diện tích phần còn lại là 3 1 216S S S   .

Số tiền để sơn bảng quảng cáo là 1 2 30,15. 0,1. 0, 25. 2,2S S S    (triệu đồng)

Câu 50. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho các điểm  0; 1;3A  ,  2; 8; 4B    ,  2; 1;1C   

và mặt cầu        2 2 2: 1 2 3 14S x y z      . Gọi  ; ;M M MM x y z là điểm trên  S  sao cho 

biểu thức 3 2MA MB MC 
  

 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính M MP x y  .

A. 6P  . B. 14P  . C. 0P  . D. 3 14P  .
Lời giải

Chọn A
Gọi E  là điểm thỏa mãn  3 2 0 3;6;9EA EB EC E   

   
.

Ta có 3 2 2 2MA MB MC ME EM   
   

.

 S  có tâm  1;2;3I  và bán kính 14R  . Do 2 14IE R  E  nằm ngoài mặt cầu  S .

Ta có 
1 2

: 2 4
3 6

x t
IE y t

z t

 
  
  

. Giao điểm của IE  và  S  là điểm có tọa độ thỏa hệ

     

2

2 2 2

1 2 1
2 4 256 143 6 1

21 2 3 14

x t
ty t

tz t
t

x y z

                    

 2;4;6H  và điểm  0;0;0O  là 

giao điểm của IE  và  S .

Ta thấy H  nằm giữa I  và E  do đó MinME EH M H    2;4;6M . 

Vậy 6M MP x y   .

Cách khác (PB2): Do 2 14 2IE R   nên trung điểm  2;4;6H  của đoạn IE  thuộc mặt cầu 

 S . Khi đó  ,EM EH M S   . Vậy biểu thức 3 2 2MA MB MC EM  
  

 nhỏ nhất bằng 

2EH  khi 2, 4M MM H x y    .
----------------------HẾT----------------------
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